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TRƯỜNG TH ……….                                        BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
                                                                                           Năm học: 2025– 2026
                                                                                     Môn kiểm tra:  KHOA HỌC - LỚP 4
                          Thời gian làm bài: 40 phút
                                                                                           (Học sinh không phải chép đề)

Họ tên học sinh: …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….….Học sinh lớp: 4A……

Điểm: Chữ ký
của giám

thị:

Chữ ký của
giám khảo:

Nhận xét của giám khảo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I/ Trắ c nghiệm: 7 điểm   Khoanh vào chữ  cá i đặ t trướ c ý  trả  lờ i đú ng nhấ t .Câu 1:(0,5 điểm) Vi khuẩn thườ ng số ng ở  đâu? M1A. Chỉ trong nướ cB. Chỉ trong khô ng khíC. Khắp mọ i nơiD. Chỉ trong đấ tCâu 2. (0,5 điểm) Vi khuẩn có  ích đượ c dù ng để : M1A. Gây bệnhB. Làm sữ a chuaC. Phá  hoạ i thự c phẩmD. Làm ô  nhiễm mô i trườ ngCâu 3. (0,5 điểm)  Vi khuẩn gây bệnh có  thể  lây qua: M1A. Khô ng khíB. Nướ c bẩnC. Tiếp xú cD. Tấ t cả  cá c ý  trênCâu 4. (0,5 điểm) Cơ thể  ngườ i đượ c hình thành từ :                    M1A. Mộ t tế  bàoB. Hai tế  bàoC. Nhiều tế  bàoD. Khô ng có  tế  bào
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uigeli.xyzCâu 5. (0,5 điểm) Tuổ i dậ y thì là  giai đoạ n: M1A. Trẻ  sơ sinhB. Trưở ng thà nhC. Có  nhiều thay đổ i về  cơ thểD. GiàCâu 6. (0,5 điểm) Nam và  nữ  khá c nhau chủ  yếu ở :  M1                      A. Chiều caoB. Giớ i tínhC. Sở  thíchD. Màu daCâu 7. (0,5 điểm) Mô i trườ ng cung cấp cho sinh vậ t: M1A. Thứ c ănB. Nướ cC. Khô ng khíD. Tấ t cả  cá c ý  trên Câu 8. (0,5 điểm) Con ngườ i tá c độ ng đến mô i trườ ng bằng cá ch: M1A. Xả  rá cB. Chặ t phá  rừ ngC. Gây ô  nhiễmD. Tấ t cả  cá c ý  trên Câu 9. (0,5 điểm) Để  phò ng bệnh do vi khuẩn, em cần làm gì?                  M2A. Rử a tay sạ ch sẽB. Ă n uố ng hợ p vệ  sinhC. Giữ  gìn mô i trườ ng sạ chD. Tấ t cả  cá c ý  trênCâu 10. (0,5 điểm) Vì sao cần bảo quản thự c phẩ m trong tủ  lạ nh? M2 A. Để  thự c phẩm ngon hơnB. Ngăn vi khuẩn phá t triểnC. Để  tiế t kiệm điệnD. Để  dễ  lấyCâu 11. (0,5 điểm) Ở  tuổ i dậ y thì, cần: M2
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uigeli.xyzA. Ă n uố ng đủ  chấ tB. Giữ  vệ  sinh cá  nhânC. Tậ p thể  dụ cD. Tấ t cả  cá c ý  trênCâu 12. (0,5 điểm) Hành vi nào là  đú ng để  phò ng tránh xâm hạ i? M2A. Đi theo ngườ i lạB. Nhậ n quà  ngườ i lạC. Kêu cứ u khi gặ p nguy hiểmD. Im lặ ng Câu 13. (0,5 điểm) Khi có  ngườ i lạ  chạ m vào cơ thể  làm em khó  chịu, em cần: M2 A. Im lặ ngB. Bỏ  đi và  nó i vớ i ngườ i lớ nC. Đồ ng ýD. Khô ng nó i vớ i aiCâu 14. (0,5 điểm) Biện pháp bảo vệ  mô i trườ ng là : M2A. Trồ ng câyB. Xả  rá cC. Phá  rừ ngD. Đố t rá c bừ a bã i II/ Tự  luậ n:   3 điểm.         Câu 1. (1 điểm) Nêu 2 việ c em cần làm để  giữ  vệ  sinh cơ thể  ở  tuổ i dậy thì. M2Câu 2. (1 điểm) Vì sao cần bảo vệ  mô i trườ ng? Nêu 1 việ c em có  thể  làm để  bảo vệmô i trườ ng. M3Câu 3. (1 điểm) Giả i thích vì sao cần ăn chín, uố ng sô i để  phò ng bệnh do vi khuẩn.M3 ĐÁ P Á NI/ Trắ c nghiệm: 7 điểm   Khoanh vào chữ  cá i đặ t trướ c ý  trả  lờ i đú ng nhấ t .Câu 1 :(0,5 điểm) Vi khuẩn thườ ng số ng ở  đâu? M1A. Chỉ trong nướ c
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uigeli.xyzB. Chỉ trong khô ng khíC. Khắp mọ i nơiD. Chỉ trong đấ tCâu 2. (0,5 điểm) Vi khuẩn có  ích đượ c dù ng để : M1A. Gây bệnhB. Làm sữ a chuaC. Phá  hoạ i thự c phẩmD. Làm ô  nhiễm mô i trườ ngCâu 3. (0,5 điểm)  Vi khuẩn gây bệnh có  thể  lây qua: M1A. Khô ng khíB. Nướ c bẩnC. Tiếp xú cD. Tấ t cả  cá c ý  trênCâu 4. (0,5 điểm) Cơ thể  ngườ i đượ c hình thành từ :                    M1A. Mộ t tế  bàoB. Hai tế  bàoC. Nhiều tế  bàoD. Khô ng có  tế  bàoCâu 5. (0,5 điểm) Tuổ i dậ y thì là  giai đoạ n: M1A. Trẻ  sơ sinhB. Trưở ng thà nhC. Có  nhiều thay đổ i về  cơ thểD. GiàCâu 6. (0,5 điểm) Nam và  nữ  khá c nhau chủ  yếu ở :  M1                      A. Chiều caoB. Giớ i tínhC. Sở  thíchD. Màu daCâu 7. (0,5 điểm) Mô i trườ ng cung cấp cho sinh vậ t: M1A. Thứ c ănB. Nướ c
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uigeli.xyzC. Khô ng khíD. Tấ t cả  cá c ý  trên Câu 8. (0,5 điểm) Con ngườ i tá c độ ng đến mô i trườ ng bằng cá ch: M1A. Xả  rá cB. Chặ t phá  rừ ngC. Gây ô  nhiễmD. Tấ t cả  cá c ý  trên Câu 9. (0,5 điểm) Để  phò ng bệnh do vi khuẩn, em cần làm gì?                  M2A. Rử a tay sạ ch sẽB. Ă n uố ng hợ p vệ  sinhC. Giữ  gìn mô i trườ ng sạ chD. Tấ t cả  cá c ý  trênCâu 10. (0,5 điểm) Vì sao cần bảo quản thự c phẩ m trong tủ  lạ nh? M2 A. Để  thự c phẩm ngon hơnB. Ngăn vi khuẩn phá t triểnC. Để  tiế t kiệm điệnD. Để  dễ  lấyCâu 11. (0,5 điểm) Ở  tuổ i dậ y thì, cần: M2A. Ă n uố ng đủ  chấ tB. Giữ  vệ  sinh cá  nhânC. Tậ p thể  dụ cD. Tấ t cả  cá c ý  trênCâu 12. (0,5 điểm) Hành vi nào là  đú ng để  phò ng tránh xâm hạ i? M2A. Đi theo ngườ i lạB. Nhậ n quà  ngườ i lạC. Kêu cứ u khi gặ p nguy hiểmD. Im lặ ng Câu 13. (0,5 điểm) Khi có  ngườ i lạ  chạ m vào cơ thể  làm em khó  chịu, em cần: M2 A. Im lặ ngB. Bỏ  đi và  nó i vớ i ngườ i lớ n
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uigeli.xyzC. Đồ ng ýD. Khô ng nó i vớ i aiCâu 14. (0,5 điểm) Biện pháp bảo vệ  mô i trườ ng là : M2A. Trồ ng câyB. Xả  rá cC. Phá  rừ ngD. Đố t rá c bừ a bã i II/ Tự  luậ n:   3 điểm.         Câu 1. (1 điểm) Nêu 2 việ c em cần làm để  giữ  vệ  sinh cơ thể  ở  tuổ i dậy thì. M2Trả  lờ i: VD: -  Tắm rử a sạ ch sẽ  -  Thay quần áo thườ ng xuyên - Giữ  vệ  sinh cá  nhân (rử a tay, đánh răng…)Câu 2. (1 điểm) Vì sao cần bảo vệ  mô i trườ ng? Nêu 1 việ c em có  thể  làm để  bảo vệmô i trườ ng. M3Trả  lờ i:-  Vì mô i trườ ng cung cấp khô ng khí, nướ c, thứ c ăn cho con ngườ i và  sinh vậ t -  Việ c làm: trồ ng cây / khô ng xả  rá c / tiế t kiệm nướ cCâu 3. (1 điểm) Giả i thích vì sao cần ăn chín, uố ng sô i để  phò ng bệnh do vi khuẩn.M3Trả  lờ i:Vì ăn chín, uố ng sô i giú p tiêu diệ t vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ  sứ c khỏ e
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